
Stt

Tên cơ 

sở Địa chỉ Loại hình

Phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ 

dƣợc

Ngày tháng 

cấp Phạm vi hoạt động

Trình độ 

chuyên môn

1

Quầy 

thuốc 

Minh 

Thư

Bon Yooklinh, 

Thị trấn Đắk 

Mâm, huyện 

Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông Quầy thuốc

Trần Thị 

Minh Thư

114/ĐNAI-

CCHND

26/8/2013

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt 

(bao gồm: Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin.

Dược sỹ trung 

cấp

2

Quầy 

thuốc 

Dương 

Thìn

Thôn Đắk Na, xã 

Tân Thành, huyện 

Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông Quầy thuốc

Dương Thị 

Thìn 793/CCHN-D-SYT-ĐNO

27/7/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt 

(bao gồm: Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin.

Dược sỹ trung 

cấp
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3

Quầy 

thuốc 

Phú 

Tuấn

Thôn Nam Thanh, 

xã Nam Đà, 

huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông Quầy thuốc

Nguyễn Duy 

Hồng Loan

449/ĐNO-

CCHND

5/8/2015

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt 

(bao gồm: Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin.

Dược sỹ trung 

cấp

4

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Nhàn

Thôn 10, xã Nam 

Bình, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc Vũ Đức Thiện 425/CCHN-D-SYT-ĐNO

21/3/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt 

(bao gồm: Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin.

Dược sỹ trung 

cấp

5

Quày 

thuốc 

Thanh 

Ngọc

Thôn 11, xã Nam 

Bình, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc

Đoàn Thị 

Ngọc 295/CCHN-D-SYT-ĐNO

20/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn trừ thuốc kiểm soát đặc 

biệt và vắc xin

Dược sỹ trung 

cấp



6

Quầy 

thuốc 

Tuấn 

Phương

Thôn 4, xã Đắk 

Ndrot, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc

Nguyễn 

Thanh Tuấn 202/CCHN-D-SYT-ĐNO

18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt 

(bao gồm: Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin.

Dược sỹ trung 

cấp

7

Quầy 

thuốc 

Mỹ 

Phước

Thôn Đức An, xã 

Đức Mạnh, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc

Cao Thị Mỹ 

Phước 3195/CCHN-D-SYT-LA

8/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn trừ thuốc kiểm soát đặc 

biệt và vắc xin

Dược sỹ trung 

cấp

8

Quầy 

thuốc 

Diễm 

Châu

Thôn Vinh Đức, 

xã Đức Minh, 

huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông Quầy thuốc

Ngô Thị 

Diễm Châu 542/CCHN-D-SYT-ĐNO

24/8/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt 

(bao gồm: Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin.

Dược sỹ trung 

cấp



9

Quầy 

thuốc 

bảo An

Thôn 10, xã Đắk 

Drông, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc

Lãnh Thị 

Tuyến 89/CCHN-D-SYT-ĐNO

31/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt 

(bao gồm: Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin.

Dược sỹ trung 

cấp

10

Quầy 

thuốc 

Thu 

Hằng

120 Trần Hưng 

Đạo, Thị trấn 

Eatling, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc

Nguyễn Thị 

Thu Hằng 10211/CCHN-D-SYT-ĐL

27/11/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt 

(bao gồm: Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin.

Dược sỹ trung 

cấp



11

Quầy 

thuốc 

Bích 

Phượng

Thôn Thanh Tâm, 

xã Eapô, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc

Nguyễn Thị 

Hằng 422/CCHN-D-SYT-ĐNO

1/9/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt 

(bao gồm: Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin.

Dược sỹ trung 

cấp

12

Quầy 

thuốc 

Thu 

Huyền

Thôn 10, xã 

Trường Xuân, 

huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông Quầy thuốc

Trần Thị Thu 

Huyền 140/CCHN-D-SYT-ĐNO

18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn trừ thuốc kiểm soát đặc 

biệt và vắc xin

Dược sỹ trung 

cấp

13

Quầy 

thuốc 

My 

Châu

Thôn 7, xã Nam 

Dong, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc Trần Thị Huê 328/CCHN-D-SYT-ĐNO

9/11/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn trừ thuốc kiểm soát đặc 

biệt và vắc xin

Dược sỹ trung 

cấp

14

Quầy 

thuốc 

Thuỳ 

Trang

Thôn Xuân Trang, 

xã Đức Minh, 

huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông Quầy thuốc

Nguyễn Thị 

Thuỳ Trang 275/CCHN-D-SYT-ĐNO

30/01/2018
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn trừ thuốc kiểm soát đặc 

biệt và vắc xin

Dược sỹ trung 

cấp


